
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

3,814,690

Tiền thuê nhà tháng 01/2019 5,000,000 -1,185,310

Tiền bán cơm 182,000              -1,003,310 91              

Chi phí 1,775,000              -2,778,310 -             

Tiền bán cơm 210,000              -2,568,310 105            

Chi phí 765,000                 -3,333,310 -             

5/1/2019
Anh(chị) Trần Kim Thành (Bình Tân - TPHCM) ủng 

hộ KTX
6,500,000           3,166,690

Tiền bán cơm 232,000              3,398,690 116            

Chi phí 2,860,000              538,690 -             

Tiền bán cơm 240,000              778,690 120            

Chi phí 940,000                 -161,310 -             

Anh Nguyễn Minh Trí (Bình Tân - TPHCM) ủng hộ 

KTX
1,000,000           838,690

Chị Phương Mỹ Phụng (Mỹ) ủng hộ KTX 2,000,000           2,838,690

Tiền bán cơm 222,000              3,060,690 111            

Chi phí 1,045,000              2,015,690 -             

Tiền bán cơm 208,000              2,223,690 104            

Chi phí 2,060,000              163,690 -             

15/01/2019 Chị Yu CMTX T01,02/2019 1,000,000           1,163,690

10/1/2019

11/1/2019

14/01/2019

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 01.2019

Số dư quỹ đầu tháng 01/2019

2/1/2019

4/1/2019

7/1/2019

9/1/2019



Tiền bán cơm 220,000              1,383,690 110            

Chi phí 910,000                 473,690

Anh Tăng Quân Nam (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000           2,473,690 1,000         

Tiền bán cơm 216,000              2,689,690 108            

Chi phí 1,140,000              1,549,690 -             

19/01/2019 Chị Võ Thị Lợi (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000           3,549,690

20/01/2109 Chị Đỗ Quyên ủng hộ KTX 100USD 2,325,000           5,874,690

Tiền bán cơm 202,000              6,076,690 101            

Chi phí 990,000                 5,086,690 -             

Tiền bán cơm 200,000 5,286,690 100            

Chi phí 800,000 4,486,690 -             

Tiền bán cơm 122,000 4,608,690 61              

Chi phí 680,000 3,928,690 -             

Chi lương tháng 01/2019 6,820,000 -2,891,310

Chi lương tháng 13/2018 8,100,000 -10,991,310

19,079,000 33,885,000 -10,991,310

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

3,814,690

16,825,000 20,639,690

20,639,690

2,254,000 22,893,690 1,127

Tổng chi phí trong tháng 33,885,000 -10,991,310

19,079,000 33,885,000 -10,991,310

CMTX

Tiền bán cơm

Số dư quỹ cuối tháng 01/2019

23/01/2019

25/01/2019

Số dư quỹ cuối tháng 01/2019

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 01/2019

KTX

16/01/2019

18/01/2019

21/01/2019



Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

2/1/2019 Tiền thuê nhà tháng 01/2019 5,000,000              5,000,000             

5,000,000

Sườn 10                       85,000                   850,000                

Dđậu que 5.0                      11,000                   55,000                  

Mướp 5.0                      4,000                     20,000                  

Bọc 5.0                      44,000                   220,000                

Chuối -                     30,000                  

Tôm khô 1.5                      400,000                 600,000                

1,775,000

Thịt gà 12                       50,000                   600,000                

Bầu 15                       8,000                     120,000                

Chuối 30,000                  

Sả + tỏi 15,000                  

765,000

Thịt 10                       75,000                   750,000                

Trứng (cái) 100                     2,400                     240,000                

Cải ngọt 15                       8,000                     120,000                

Chuối 40,000

Tiền nước: kì 1 tháng 01/2019 297,000

Tiền điện: tháng 01/2019 413,000

Ga: 1 bình 1,000,000

2,860,000

Tổng

4/1/2019

Tổng

7/1/2019

Tổng

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

2/1/2019



Thịt 12                       62,500                   750,000                

Bắp cải 10                       10,000                   100,000                

Bí đao 5                         10,000                   50,000                  

Chuối 40,000                  

940,000

Thịt 12 75,000                   900,000

Đậu que 5 11,000                   55,000

Dưa leo 5 10,000                   50,000                  

Chuối 40,000                  

1,045,000

Thịt 12 75,000                   900,000

Mướp 20 6,000                     120,000

Chuối 0 40,000                  

Ga: 1 bình 0 1,000,000             

2,060,000

Thịt gà 15 50,000                   750,000

Đậu que 5 12,000                   60,000

Dưa leo 5 10,000                   50,000

Sả + tỏi 10,000

Chuối 40,000                  

910,000

Thịt 10 75,000                   750,000                

Trứng (cái) 100 2,500                     250,000                

Dưa leo 12 8,400                     100,000                

Chuối 40,000                  

1,140,000

Tổng

18/01/2019

Tổng

Tổng

11/1/2019

Tổng

14/01/2019

Tổng

16/01/2019

9/1/2019



Thịt sườn 10 85,000                   850,000                

Cà chua 4 12,500                   50,000                  

Dưa leo 8 6,500                     50,000                  

Chuối 40,000                  

990,000

Đùi gà 12 55,000                   660,000

Bắp cải 10 10,000                   100,000

Chuối 40,000                  

800,000

Chả lụa 5 130,000                 650,000                

Chuối 30,000                  

680,000

Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000             

Bích vân 1,500,000             

Bùi Tú Hảo 11 60,000                   660,000                

Thanh Nhã 11 60,000                   660,000                

6,820,000

Kim Quyên 6,000,000             

Bích vân 1,500,000             

Bùi Tú Hảo 300,000                

Thanh Nhã 300,000                

8,100,000

33,885,000

Tổng

25/01/2019

Chi lương tháng 13/2018

Tổng

TỔNG CỘNG

Tổng

25/01/2019

Tổng

CHI LƯƠNG

25/01/2019

Chi lương tháng 01/2019

21/01/2019

Tổng

23/01/2019


